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Buổi học thứ hai
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 18/ 11/ 2025
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (tiết 32)
CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG EM YÊU
Sinh hoạt theo chủ đề: GƯƠNG SÁNG ĐỘI TA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh tìm hiểu được về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh .
- Xây dựng được kế hoạch phấn đấu trở thành đội viên.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ những điều biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô giáo 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức phấn đấu trở thành người đội viên trong lớp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức HS hát bài “Nhanh bước nhanh nhi đồng” (Tác giả Phong Nhã) để khởi động bài học.
+ GV hỏi: Em có muốn trở thành đội viên không? Nghĩ đến Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em nghĩ đến gì?

+ Mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

-HS giơ tay
- HS trả lời: khăn quàng đỏ, anh Kim Đồng, thầy cô Tông phụ trách Đội, bài hát Đội ca... 

- Đại diện nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức (17p)

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh . (làm việc cá nhân)
- GV nhắc về anh Kim Đồng, Giới thiệu 2 biểu tượng của Đội: Khăn quàng và biểu tượng búp măng non huy hiệu Đội.
[image: ]
- GV cho HS quan sát khăn quàng đỏ và huy hiệu 
- Chia sẻ về khăn quàng đỏ và huy hiệu của mình trước lớp.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý và mời HS đọc lại.














- GV cho HS tập Thắt khăn quàng
	
- Học sinh đọc yêu cầu bài và quan sát 
- Một số HS chia sẻ trước lớp:
- Anh Kim Đồng (1929 – 15 tháng 2 năm 1943) tên thật là Nông Văn Dèn một thiếu niên người dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh là người đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đội TNTP HCM được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941. Bí danh của năm đội viên đầu tiên là: Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Minh, Thanh Thủy, Thủy Tiên.
+ Ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ – Hình tam giác cân, có đường cao bằng một phần tư cạnh đáy. Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lí tưởng cách mạng. Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, vẽ Bác Hồ vĩ đại, vể nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn đấu để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội viên đeo khăn quàng đỏ khi đến trường, trong mọi sinh hoạt và hoạt động của Đội.

+ Ý nghĩa của biểu tượng Búp măng non – Hình tròn, ở trong có hình búp măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ "SẴN SÀNG”. Nền đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc, Búp măng non tượng trưng cho lửa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc Việt Nam anh hùng. Băng chữ “SẴN SÀNG” là khẩu hiệu hành động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc.
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS thực hành thắt khăn quàng
- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Luyện tập: (12p)

	Hoạt động 2. Xây dựng kế hoạch phấn đấu. (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2:

+ Để trở thành đội viên, em cần rèn luyện những phẩm chất, đức tính gì?

- GV cho HS hoạt động theo nhóm cùng viết ra những việc cần làm để phấn đấu trở thành đội viên.













- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV chốt ý : Muốn trở thành đội viên, mỗi HS đều phải cố gắng thực hiện những công việc mình tự đặt ra trong bản kế hoạch.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	
- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm nêu: chăm chỉ, cần củ, trung thực, chăm học, ham hiểu biết,...
+ Các nhóm chia sẻ kế hoạch rèn luyện mà nhóm mình đã thống nhất:
• Chăm học, ham hiểu biết: Chuẩn bị đầy đủ sách vở, làm bài tập chăm chỉ, đọc thêm sách. 
• Đoàn kết với bạn: Tham gia hoạt động cùng nhóm, tổ. Luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, vui vẻ, hoà nhã với bạn bè. 
• Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ: Rửa tay trước khi ăn; thường xuyên rửa tay, sát khuẩn; tắm rửa hằng ngày vào lúc 5 giờ chiều; cắt móng chân, móng tay sạch sẽ.
• Bảo vệ sức khoẻ: Tập thể dục buổi sáng hằng ngày; ăn đủ rau, quả; uống đủ nước.
 • Chăm chỉ lao động: Tham gia các buổi lao động ở trường và khu phố; nhận làm việc nhà: lau bàn, gấp quần áo.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng (3p)

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Hoàn thiện Kế hoạch phấn đấu trở thành đội viên của cá nhân, trao đổi để nhận lời khuyên tử người thân và bắt đầu thực hiện các việc cần làm ghi trong kế hoạch.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



-----------------------------------------------------------
                                         HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập nhân số có hai chữ số với sô có một chữ số
+ Vận dụng nhận biết hình hộp chữ nhật, hình lập phương, giải bài toán liên quan đến nhân số có hai chữ số với số có 1 chữ số
- Nêu được tác dụng của máy thu thanh.
- Mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh dựa vào sơ đồ khối.
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB, khá làm 3 trong 4 bài, học sinh giỏi làm cả 4 bài (môn Toán)
- Học sinh TB, khá làm 1 trong 2 bài, học sinh giỏi làm cả 2 bài (môn Công nghệ)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; VBT Công nghệ, các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, VBT Công nghệ, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3p) 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ôn tập nhân số có hai chữ số với sô có một chữ số
+ Vận dụng nhận biết hình hộp chữ nhật, hình lập phương, giải bài toán liên quan đến nhân số có hai chữ số với số có 1 chữ số
	
- HS thực hiện


+ HS nêu nhanh KQ


- HS lắng nghe.


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
A. MÔN TOÁN (18p)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 29 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 29, 30 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	



- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.VLT tr.29
- Cho HS nối tiếp nêu miệng, ghi vở:
a. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng...... cm, chiều rộng bằng.... cm.
Độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD là:
AB = .....cm, BC=.....cm, CD=.....cm, AD=.....cm.
b. Hình vuông MNPQ có độ dài cạnh bằng.......cm.
Độ dài các cạnh của hình vuông MNPQ là:
MN = .....cm, NP=.....cm, PQ=.....cm, MQ=.....cm.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét để đo độ dài các cạnh của hình vuông, hình chữ nhật.
	


Học sinh trả lời cách nhẩm, ghi vở

- HS nối tiếp trả lời kết quả
a. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm.

b. Hình vuông MNPQ có độ dài cạnh bằng 3 cm.

- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VLT/29)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện 
Cho hình chữ nhật MNPQ có kích thước như hình vẽ 
- Độ dài đường gấp khúc ADC bằng......cm 
Độ dài đường gấp khúc BCD bằng......cm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách tìm độ dài đường gấp khúc.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

- Độ dài đường gấp khúc ADC bằng
 9 cm 
Độ dài đường gấp khúc BCD bằng 
 9 cm

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/30 :Đ,S ?
a. Hãy vẽ một đường tròn tâm O, đường kính AB, sau đó vẽ đường kính CD. Vẽ hình vuông MNPQ có cạnh bằng 3cm.
b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Dùng ê ke để kiểm tra, ta được tứ giác ABCD vừa vẽ ở câu a có.....góc vuông.
- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề, cách làm và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt và hướng dẫn cách vẽ đường tròn, hình vuông.
	


- HS làm bài. GV chọn và chiếu bài 2 HS.
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm






	* Bài 4 VLT/30
a. Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình dưới đây để được hình mới có một hình tứ rác và một hình tam giác mà hình tam giác đó có 1 góc vuông.
b. Hãy vẽ thêm hai đoạn thẳng vào hình chữ nhật dưới đây để được hình mới có 2 hình vuông.
- GV chiếu bài 2-3 hs.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt và hướng dẫn HS cách kẻ thêm hình.
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:






	B. Công nghệ (12p)
- Giáo viên giao bài tập cho 2 nhóm
+ Nhóm 1 : làm các bài tập 4 vở BT Công nghệ
+ Nhóm 2 : làm các bài tập 4,5  VBT Công nghệ
( Các nhóm sau khi làm xong các bài tập theo yêu cầu thì quay lại làm các bài tập còn lại).
- GV yêu cầu Hs đọc thầm các bài tập rồi nêu thắc mắc về các bài tập. 
* Hướng dẫn học sinh luyện tập
- GV đi từng nhóm hỗ trợ các em trong khi làm bài.
(Yêu cầu học sinh nếu chưa làm được thì trao đổi với bạn bên cạnh hoặc nhờ GV giúp đỡ).
* Hướng dẫn chữa bài
- Gọi HS trả lời hoặc trình bày bài giải của mình và nhận xét, tuyên dương.
(theo phân nhóm học sinh chữa bài, nhóm khác có thể nhận xét).
	
- Hs lắng nghe



- HS làm bài theo nhiệm vụ được giao vào vở luyện tập.




- HS chữa bài, nhận xét.




- Hs nêu 

+ Hs nêu


	3. HĐ Vận dụng (3p)
- GV cho học sinh chỉ cạnh, đỉnh , mặt của hình lập phương
- GV cho HS nêu cac bước tính  nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 9
	
- HS nghe

- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


                       _______________________________________________
  Buổi học thứ ba
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 19/ 11/ 2025
TOÁN ( tiết 53)
Bài 26: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ –Tiết 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp: chia có dư
- Tìm được các thành phần chưa biết của một phép tính như số bị chia, thừa số
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: (4p)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tính      


        

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi


               
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành: (24- 26p)

	Bài 1: ( làm việc cá nhân) Tính
- GV cho HS tự làm bài vào vở ( hướng dẫn lại kĩ thuật tính khi cần thiết) 
- Yêu cầu 1 số HS trình bày kết quả trên bảng, HS khác đối chiếu nhận xét




- Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện, chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) 
- GV gợi ý bằng một số câu hỏi:
+ Trên cân có mấy con mèo?
+ Số ki-lô-gam ghi trên chiếc cân đó là bao nhiêu?
+ Mỗi con mèo có cân nặng như nhau. Vậy để biết mỗi con mèo cân nặng bao nhiêu, ta phải làm phép tính gì? 
- GV hỏi tương tự với các chiếc cân còn lại
- Yêu cầu HS tìm số thích hợp với ô có dấu “?” để hoàn thiện câu trả lời ở dưới mỗi chiếc cân
- Yêu cầu HS trao đổi và làm bài theo nhóm
- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: (Làm việc cá nhân): Bài toán có lời văn
- GV yêu cầu HS đọc hiểu, phân tích bài toán
- GV hướng dẫn bằng cách đặt câu hỏi:
+ xếp 29 bạn vào 14 bàn, mỗi bàn xếp 2 bạn thì còn thừa ra mấy bạn? 
+ Như vậy phải cần thêm mấy chiếc bàn nữa?
- GV hướng dẫn chi tiết và trình bày bài giải
Bài giải
                 Ta có:  29: 2 = 14 (dư 1) 
Xếp mỗi bàn 2 bạn thì cần 14 bàn, vẫn còn thừa ra một bạn nên cần thêm 1 bàn nữa để xếp bạn đó ngồi vào, tức là cần 15 bàn cho lớp học đó.
Đáp số : 15 bàn học
 Bài 4: (Làm việc nhóm) Tìm số bị chia
- GV hướng dẫn HS nhắc lại mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia đã học trong các bảng nhân, bảng chia để hướng dẫn HS tìm số bị chia bằng cách “ Lấy thương nhân với số chia”.
- GV chia nhóm, các nhóm thảo luận và làm bài
-  GV nhận xét, tuyên dương.

	
- HS thực hiện:



             


             
- HS nêu lại cách chia

 

- HS trả lời
+ 4 con
+ 12 kg

+ 12kg : 4


- HS trả lời


- Đáp án: Mỗi con mèo cân nặng 3kg; mỗi con chó cân nặng 18kg; mỗi rô-bốt cân nặng 15kg

- HS đọc hiểu

+ 1 bạn

+ thêm 1 bàn
- HS theo dõi và làm bài







- HS theo dõi
- HS làm việc theo nhóm 
- HS trình bày kết quả85
: 5 = 17
84
: 3 = 28
60
: 4 = 15

	





	3. Vận dụng, trải nghiệm: (4p)

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để củng cố kĩ thuật chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và các bài toán liên quan.
+ Bài toán: Lan hái được 18 bông hao. Lan hái được số hoa gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Huệ hái được bao nhiêu bông hoa?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



+ HS trả lời:.....

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................



---------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ( tiết 21)
Bài 09: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Trình bày được ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
- Giới thiệu được một số các sản phẩm nông nghiệp của địa phương dựa trên các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... sưu tầm được.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý, tiết kiệm khi sử dụng những sản phẩm nông nghiệp và biết ơn những người nông dân đã làm ra các sản phẩm đó.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: (3p)

	- GV khởi động bài học thông qua trả lời câu hỏi:. 
+ GV nêu câu hỏi: Hãy kể tên các loại lương thực, thực phẩm mà gia đình em thường sử dụng?





- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe câu hỏi.

+ HS Trả lời: các loại lương thực, thực phẩm mà gia đình em thường sử dụng: lúa, ngô, khoai, sắn, ...; các loại thịt bò, lợn, dê, trâu, ...; gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...)  
- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới: (24- 29p)

	Hoạt động 1. Tìm hiểu về lợi ích của hoạt động sản xuất nông nghiệp. (làm việc nhóm)
- GV chia sẻ các bức tranh từ 9 đến 12 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc nhóm 4 và mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
+ Nêu một số lợi ích của sản phẩm nông nghiệp?
  - GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.



- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ra các sản phẩm để phục vụ cuộc sống con người (thức ăn, đồ uống, trang trí nhà cửa, thuốc,...), làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác (sản xuất thủ công, công nghiệp), đem bán hoặc xuất khẩu thu lại lợi ích kinh tế, ...
	



- Một số học sinh trình bày.
Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ra các sản phẩm như: thức ăn, đồ uống, trang trí nhà cửa, thuốc,..., sản xuất thủ công, công nghiệp), đem bán hoặc xuất khẩu thu lại lợi ích kinh tế
- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Học sinh lắng nghe.

	Hoạt động 2. Ích lợi của một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương. (làm việc cặp đôi)
- GV cho HS đọc thông tin trong đoạn hội thoại và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc cặp đôi và mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về lợi ích của hoạt động sản xuất nông nghiệp nào?

+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp đó có ích lợi gì?

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ2 và mời HS đọc lại: Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động sản xuất nông nghiệp: cung cấp lương thực, thực phẩm, trang trí nhà cửa,...; cung cấp cho các hoạt động sản xuất khác (chế biến); buôn bán và mang lại các lợi ích kinh tế,... Bên cạnh đó trồng rừng, trồng cây giúp bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất, ngăn mưa lũ,...
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài, trao đổi cặp đôi 

- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về lợi ích của hoạt động sản xuất lúa gạo.
+Hoạt động sản xuất nông nghiệp đó có ích lợi cung cấp lương thực, thực phẩm, trang trí nhà cửa,...; cung cấp cho các hoạt động sản xuất khác (chế biến); buôn bán và mang lại các lợi ích kinh tế,...
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.





	3. Vận dụng, trải nghiệm: (3p)

	Hoạt động 3. Tên hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm và ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp đó (Làm việc cặp đôi)
- GV giao nhiệm vụ cho HS, sau đó yêu cầu HS làm việc cặp đôi, hoàn thiện phiếu theo gợi ý và trình bày kết quả.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Nhận xét bài học.
- Dặn dò về nhà.
	


- Học sinh làm cặp đôi, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


--------------------------------------------------- 
Buổi học thứ tư
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 20/ 11/ 2025

ĐẠO ĐỨC ( tiết 11)
BÀI 04: HAM HỌC HỎI (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số biểu hiện của ham học hỏi.
- Nêu được lợi ích của ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình.
- Rèn năng lực phát triển bản thân, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của việc ham học hỏi.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV :Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- HS :SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu(3P)

	- GV mở bài hát: “Vì sao lại thế?” (sáng tác Lưu Hà An) để khởi động bài học.
+ GV nêu câu hỏi:Bài hát nhắn nhủ chúng ta điêuù gì?




- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân:
Bài hát nhắn nhủ chúng ta nên học hỏi, tìm hiểu nhiều hơn để khám phá những điều kì diệu, thú vị trong cuộc sống.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức mới (24- 27P)
Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu hiện của ham học hỏi. (Làm việc nhóm 4)

	- GV yêu cầu 1HS đọc yêu cầu cảu bài trong SGK.

- YC HS thảo luận nhóm 4 và TLCH:
+ Hãy nêu những biểu hiện của ham học hỏi qua các bức tranh trên.
+ Em còn biết những biểu hiện nào khác của ham học hỏi?
-Mời đại diện nhóm trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có) và kết luận:
Các biểu hiện của ham học hỏi: Không giấu dốt, sẵn sàng học hỏi người khác về những điều mình chưa biết; chăm đọc sách để mở rộng sự hiểu biết; tích cực tham gia hoạt động nhóm để học hỏi từ các bạn; thích tìm hiểu và đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh ...
	- 1 HS đọc : Quan sát tranh và TLCH 





-Đại diện nhóm trả lời
-Các nhóm khác nghe, NX và bổ sung


+ HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu lợi ích của ham học hỏi. (Hoạt động cá nhân)

	- GV kể câu chuyện Cậu học trò nghèo ham học hỏi.
- GV mời 1 vài HS kể tóm tắt nội dung câu chuyện.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Câu chuyện xảy ra khi nào?
+ Cậu học trò nghèo ham học đó là ai?
+ Tinh thần ham học hỏi của cậu bé Nguyễn Hiển được thể hiện như thế nào?







+ Việc Nguyễn Hiền ham học hỏi có lợi ích gì?


+ Qua câu chuyện trên, em thấy việc ham học hỏi có lợi ích gì?

- GV chốt nội dung, tuyên dương và kết luận:.
	- HS nghe GV kể

-2-3HS kể lại câu chuyện
-HS lần lượt trả lời:
+ …vào thời vua Trần Thái Tông
+ Đó là Nguyễn Hiền
+  Tinh thần ham học hỏi của cậu bé Nguyễn Hiển được thể hiện qua việc: ban ngày, khi đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào cậu cũng đứng ngoài nghe giảng nhờ. Tối đến, đợi bạn học xong bài, cậu mượn vở về học, làm bài thi vào lá chuối khô, nhờ thầy chấm hộ.
+ Cậu đỗ Trạng nguyên khi mới mười ba tuổi và là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.
- Qua câu chuyện trên, em thấy việc ham học hỏi giúp chúng ta mở mang kiến thức và đạt được kết quả cao trong học tập.
-HS nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm(4P)

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ về tinh thần ham học hỏi của mình.
- Mời đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với các bạn trong nhóm
- Các nhóm nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



----------------------------------------------------
Buổi học thứ năm
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 21/ 11/ 2025

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (tiết 30)
Sinh hoạt cuối tuần: CHÚNG MÌNH HIỂU NHAU 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh nhận biết được những suy nghĩ của mình từ suy nghĩ người khác để giải quyết bất đồng với bạn.
- Phát triển kĩ năng giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin giải quyết bất đồng với bạn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách giải quyết mâu thuẫn với bạn phù hợp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, trò chuyện để giải quyết mâu thuẫn với bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết tôn trọng tình bạn, lắng nghe ý kiến bạn để xây đựng một tình bạn đẹp.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng ý kiến của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     1. Giáo viên:
    - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV mở bài hát “Lớp chúng ta kết đoàn” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về nội dung gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời: bài hát nói về tình đoàn kết trong lớp.
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần: (10p)

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề. (10p)

	Hoạt động 3. Chia se cách giải quyết những bất đồng. (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+ Kể về tình huống gây ra sự bất đồng giữa em và một người bạn.
+ Nêu những việc em đã làm để hoà giải với bạn và kết quả.
+ Đưa ra lời khuyên cho bạn.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và kết luận:
* Nếu áp dụng bí kíp giải quyết bất đồng: Biết nghe bạn, biết nói cho bạn hiểu mình, biết đặt mình vào vị trí của bạn thì tình bạn sẽ được củng cố, ngày càng thân thiết.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm chia sẻ cách giải quyết.



- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành. (8p)

	Hoạt động 4: Trò chơi “Hiểu bạn”(Chơi theo nhóm)
- GV mời 1-2 học sinh lần lượt lên bảng, chia sẻ về tình huống bất đồng mình từng có với các bạn khác.
+ Tình huống 1: Bạn Nam kể: “Trong giờ kiểm tra, tôi đã giải xong bài tập, nhưng chưa chắc chắn đúng hay sai. Tôi quay sang hỏi Vinh, nhưng quay mặt đi và nói: “Để yên cho tớ làm bài”.
+ Tình huống 2: Bạn Hương kể: “Tâm có cuốn sách mới rất hay. Tâm đọc xong, cho nhiều bạn mượn đọc. Tớ là bạn thân của Tâm nhưng Tâm lại không cho mượn.”
- GV đề nghị nhân vật chính viết ra cảm xúc của mình vào bảng con hoặc tờ bìa.
- GV mời HS dưới lớp phỏng đoán: 
+ Cảm xúc của Nam như thế nào?
+ Cảm xúc của Hương như thế nào?
+ Sau khi cả lớp đưa ra ý kiến thì bạn đứng trên lớp quy bảng xuống lớp để so sánh xem các bạn có hiểu nhau không.
- GV kiểm tra, kết luận, ai hiểu được bạn, có cùng suy nghĩ là người thắng cuộc.
- GV kết luận: Khi chúng ta đặt  mình ở vị trí người khác, chúng ta sẽ hiểu hơn về cảm xúc, nguyên nhân, hành động của người đó để thông cảm và bình tĩnh hơn khi giải quyết bất đồng.
- GV có thể chia sẻ một tình huống thật trong cuộc sống của mình để học sinh rút kinh nghiệm.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Mời cả lớp cùng đọc bài thơ:
“Đổi vị trí cho nhau
Sẽ hiểu hơn người khác!”
	

- 2 học sinh lên bảng để tham gia trò chơi.









- HS trên bảng viết ra cảm xúc vào bảng con và che kín lại.
- Cả lớp đón cảm xúc của bạn.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS nắng nghe.

- HS nắng nghe.






- Cả lớp cùng đọc bài thơ

	5. Vận dụng (4p)

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Chia sẻ cách giải quyết của mình với người thân.
+ Xin lời khuyên từ người thân về tình huống của mình.
- Tìm hiểu thêm về Đội TNTP HCM
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.


- HS lắng nghe, thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................


---------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Viết đúng từ ngữ và đặt được câu chứa vần iu/ưu hoặc iên/iêng.
+Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Học sinh TB, khá làm 2 trong 3 bài, học sinh giỏi làm cả 3 bài (môn Tiếng Việt )
- Học sinh TB, khá làm 2 trong 3 bài, học sinh giỏi làm cả 3 bài (Công nghệ )
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
1.1 Ổn định tổ chức
- Giáo viên tổ chức cho HS múa hát.
1.2. Kiểm tra kiến thức – giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các môn học buổi sáng?
- Yêu cầu học sinh nêu những băn khoăn, thắc mắc, vấn đề chưa hiểu, chưa rõ cần giải đáp?
- Giáo viên và học sinh giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành kiến thức (hoặc băn khoăn thắc mắc…).

	

- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS trả lời.

- HS nêu ý kiến (nếu có).


- HS lắng nghe, hoàn thành bài.


	1. HĐ Luyện tập, thực hành.
A. MÔN TIẾNG VIỆT (12 phút)
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả iu|ưu
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	
Bài 1:Điền tiếng có vần iu hoặc ưu a.Năm nay em lớn lên rồi
Không còn nhỏ … như hồi lên năm.
b. Hoa … nở đầy một vườn đỏ thắm
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua
-GV yêu cầu hs đọc đề bài
-yc HS làm BT
-GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi
-GV nhận xét, chốt kết quả.
	

· 1 HS đọc đề
·  Cả lớp làm bài
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
· 4,5 hs Chữa bài
a.Năm nay em lớn lên rồi
Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm.
b. Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ thắm
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua

	
- HS đọc lại bài viết 
Bài 2: Tìm tiếng có chưa vần iên, iêng,iu,ưu và viết tiếp vào bảng sau theo mẫu:
-GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.

	-HS đọc lại câu thơ và chữa bài vào vở.


· 1hs nêu

	-GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập. 
-GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực hiện theo hướng dẫn.
- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận



-Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài 3: Đặt 4 câu với 4 tiếng có vần iên,iêng,iu,ưu
-Gv hướng dẫn HS dựa vào các từ đã tìm được ở bài tập 2 để sử dụng các từ ngữ đó đặt câu.
-Gv yêu cầu hs làm bt cá nhân.
- YCHS đọc câu đã đặt
-GV nhận xét, khen ngợi
B. MÔN CÔNG NGHỆ (12 phút)
- Giáo viên giao bài tập cho 2 nhóm
+ Nhóm 1 : làm các bài tập 1, 2 vở BT Công nghệ trang 15
+ Nhóm 2 : làm các bài tập 1, 2,3vở BT Công nghệ trang 15
( Các nhóm sau khi làm xong các bài tập theo yêu cầu thì quay lại làm các bài tập còn lại).
- GV yêu cầu Hs đọc thầm các bài tập rồi nêu thắc mắc về các bài tập. 
* Hướng dẫn học sinh luyện tập
- GV đi từng nhóm hỗ trợ các em trong khi làm bài.
(Yêu cầu học sinh nếu chưa làm được thì trao đổi với bạn bên cạnh hoặc nhờ GV giúp đỡ).
* Hướng dẫn chữa bài
- Gọi HS trả lời hoặc trình bày bài giải của mình và nhận xét, tuyên dương.
(theo phân nhóm học sinh chữa bài, nhóm khác có thể nhận xét).
	- HS thảo luận theo nhóm 2.

-Hs thực hiện
-4,5 hs trả lời
	iên
	Tiên,tiền, biến,hiền...

	iêng
	Kiễng,khiêng,miếng,tiếng..

	iu
	Địu,chịu,dịu,rìu...

	ưu
	Lựu,cừu,cứu...



- HS nhận xét bạn.



-hs lắng nghe
-hs thực hiện đặt câu
· Hs đọc câu
+ Cô giáo như một người mẹ hiền thứ hai của em.

· Hs lắng nghe








- HS làm bài theo nhiệm vụ được giao vào vở luyện tập.





- HS chữa bài, nhận xét.


- Lắng nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 12
	
-HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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TUẦN 12
Buổi học thứ nhất 
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 24/ 11/ 2025
TOÁN (Tiết 56)
Bài 28: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được bài toán giải bằng hai bước.
- Nắm được các bước giải bài toán:
+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.
+ Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp)
+ Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải)
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- Gọi 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp.
Đặt tính rồi tính:   48 : 2   ;     72 : 3
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- 2 HS lên bảng thực hiện phép tính chia, cả lớp làm vào vở nháp.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức (14p)

	Giới thiệu bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 1: (SGK Toán/81)
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn phân tích đề toán:
H: Có bao nhiêu bông hoa cúc?
H: Số hoa hồng nhiều hơn số hoa cúc bao nhiêu bông?
- GV vẽ sơ đồ đoạn thẳng lên bảng lớp.
H: Có bao nhiêu bông hoa hồng? Vì sao?
H: Vậy có tất cả bao nhiêu bông hoa hồng và hoa cúc?
- Gọi HS nhận xét.
- GV kết luận: Vậy bài toán 1 là ghép của hai bài toán, bài toán về nhiều hơn khi ta tính số hoa hồng và bài toán tính tổng của hai số khi ta tính cả số hoa hồng và hoa cúc.
Bài toán 2: (SGK Toán/81)
- Gọi 1 HS đọc đề.
H: Ngăn trên có mấy quyển sách?
H: Ngăn dưới như thế nào so với ngăn trên?
 GV vẽ sơ đồ biểu diễn:
Tóm tắt
Ngăn trên:
Ngăn dưới:
10 quyển
3 quyển
? quyển




H: Để tính được số quyển sách ở ngăn dưới ta làm như thế nào?
H: Vậy để tìm được số số quyển sách ở cả 2 ngăn ta làm như thế nào?
- GV kết luận: Đây là bài toán giải bằng 2 bước tính. Trước hết, tìm số quyển sách ở ngăn dưới. Sau đó tìm số quyển sách ở cả hai ngăn.
	

- 1 HS đọc.
- HS lắng nghe.
TL: Có 5 bông hoa cúc.
TL: Số hoa hồng nhiều hơn số hoa cúc 2 bông.
- HS quan sát
TL: Số bông hoa hông: 5 + 2 = 7 (bông). Vì có 5 bông hoa cúc, số hoa hồng nhiều hơn số hoa cúc là 2 bông, số bông hoa hồng là số lớn, muốn tính số lớn ta lấy số nhỏ cộng với phần hơn.
TL: Số bông hoa hồng và hoa cúc:
 5 + 7 = 12 (bông)
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.





- 1 HS đọc.
TL: Ngăn trên có 10 quyển sách.
TL: Ngăn dưới nhiều hơn ngăn trên 3 quyển sách.
- HS quan sát


TL: Số sách ở ngăn dưới là:
10 + 3 = 13 (quyển)
TL : Số sách ở cả hai ngăn là: 
10 + 13 = 23 (quyển)
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập (15p)

	Bài 1. Số? (Làm việc nhóm đôi) 
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

- GV vẽ sơ đồ biểu diễn:
                     Tóm tắt
Can thứ nhất:
Can thứ hai:
5 l
? l




H: Can thứ nhất có bao nhiêu lít nước mắm? 
H: Can thứ hai như thế nào so với can thứ nhất?
H: Muốn gấp một số lên một số lần ta làm như thế nào?
- Gọi HS điền số thích hợp vào ô trống.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. (Làm việc cá nhân) 
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS phân tích đề bài :
H: Mai gấp được bao nhiêu cái thuyền?
H: Số thuyền Nam gấp được như thế nào so với Mai?
H: Bài toán yêu cầu ta tìm gì?

H: Muốn biết số thuyền cả hai bạn gấp được ta phải biết những gì?
H: Đã biết số thuyền của bạn nào đã gấp? Số thuyền của bạn nào chưa biết?

H: Muốn tìm số thuyền của cả hai bạn gấp được ta làm thế nào?
- GV hướng dẫn HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- GV yêu cầu các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.





- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc.
TL: Can thứ nhất có 5l nước mắm, can thứ hai đựng số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất.
TL: Bài toán hỏi cả hai can đựng được bao nhiêu lít nước mắm.
- HS quan sát


TL: Can thứ nhất có 5 l nước mắm.

TL: Can thứ hai có số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất. 
TL: Ta lấy số số đó nhân với số lần..
Bài giải
   Số lít nước mắm ở can thứ hai là:
        5 x    3    =   15   (l)
   Số lít nước mắm cả hai can là:
          5    +  15   =   20   (l)
                Đáp số: 20 l nước mắm.
- 1 HS đọc.
- Thực hiện
 TL: Mai gấp được 10 cái thuyền.
TL: Nam gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền.
TL: Tìm số thuyền cả hai bạn gấp được.
TL: Phải biết số thuyền của mỗi bạn gấp được.
TL: Đã biết số thuyền của Mai gấp được. Số thuyền của bạn Nam chưa biết.
TL: Lấy số thuyền của bạn Mai gấp được  trừ đi 3.
- HS chú ý.
- HS làm việc nhóm đôi.
                 Tóm tắt
                 10 cái thuyền
Mai : ? cái
 thuyền 


                                 3 cái   
Nam:                                
                  Bài giải
Số thuyền Nam gấp được là:
10 - 3 = 7 (cái thuyền)
Số thuyền cả hai bạn gấp được là:
10 + 7 = 17 (cái thuyền)
                 Đáp số: 17 cái thuyền

	4. Vận dụng. (3p)

	- Gọi HS đọc lại nhắc lại tên bài học.
+ Em hãy cho biết các bài toán hôm nay có gì khác với các bài toán chúng ta đã học?
+ Bài toán giản bằng 2 phép tình thường có mấy câu trả lời và mấy phép tính?
=> GV lưu ý: Trong bài toán giải bằng 2 phép tính, kết quả của phép tính thứ nhất sẽ là 1 thành phần của phép tính thứ 2. Phần đáp số chỉ ghi kết quả của phép tính thứ 2.
- Nhận xét, tuyên dương
	TL: Bài toán giải bằng hai bước tính
- HS trả lời.


- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................



-----------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được bài toán giải bằng hai bước.
- Nắm được các bước giải bài toán:
+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.
+ Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp)
+ Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải)
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương của Thanh đối với bà, bên bà Thanh cảm thấy được bình yên và thong thả
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB làm 3 trong 4 bài, học sinh khá, giỏi làm cả 4 bài( môn toán )
 - Học sinh TB làm 1 trong 2 bài, học sinh khá,giỏi làm cả 2 bài(môn tiếng việt)
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
-Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ sự vật.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; LT Toán, các hình ảnh phiếu bài 1
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, LT Toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p) 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành. (29p)
A. MÔN TIẾNG VIỆT (15 phút)
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.







- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)

	

- HS đọc bài: “về thăm bà”.
- - Luyện đọc từ khó: lên thềm, yên lặng, nhai trầu, lưng còng
- Luyện đọc câu dài: Thanh đi,/ người thẳng mạnh,/cạnh bà lưng còng//. Tuy vậy,/Thanh cảm thấy chính bà/ che chở cho mình như những ngày/ còn nhỏ//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 45 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ 45 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/45
- Gọi HS đọc bài thơ: Về thăm bà – trang 45 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm.
* Bài 2/45 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng


- Bà dành tình cảm cho Thanh như thế nào?
- Bên bà Thanh cảm thấy thế nào?
    GV chốt: Tình cảm 2 bà cháu, tình yêu bà dành cho Thanh thật bao la, rộng lớn, bên bà Thanh luôn được thấy bình yên, và ấm áp
	




- HS chữa bài vào vở.
a. Khoanh vào B (Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu,chống gậy trúc, lưng còng,)
b. HS trả lời 
c. Khoanh vào c
D, Câu c
- HS chia sẻ
- HS trả lời

	B. MÔN TOÁN (14p)
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VLT /41)
- Yêu cầu đọc đề bài 
+ Bài toán cho biết gì ?




+ Bài toán hỏi gì ? 


- GV cho học sinh trả lời hoàn thiện vào vở.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 



 Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải)
	


- Cho HS đọc đề bài .
+ Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 kg bột mì,buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 8 kg bột mì

+ Trong cả hai buổi ,cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam bột mì.
- Học sinh trả lời hoàn thiện vào vở.
- HS nối tiếp trả lời
             Bài giải
Buổi chiều bán được số ki-lô-gam bột mì là :
                  48 -8 = 40 (kg)
Trong cả hai buổi ,cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam bột mì là :
                  48 + 40 = 88 (kg)
      Đáp số : 88 ki-lô-gam bột mì 
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VLT/41)
- GV cho 2 bạn  lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải).
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

                  Bài giải 
Số cây cam được trồng là : 
         25 + 16 = 41 ( cây )
Số cây bưởi và cam được trồng là:
         41 + 25= 66 (cây) 
       Đáp số : 66 cây cam và bưởi 
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/41,42 :?
- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, àm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

  


 Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải).
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
Thùng 2 có số quả cam là:
18 x 3 = 54 (quả)
Cả hai thùng có tất cả số quả cam là: 
54 + 18 =  72(quả)
Đáp số : 72 quả


	* Bài 4: (VLT/42 )
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:






  Gv chốt Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải).
	
Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Bài giải
Ngày thứ hai đội công nhân làm được số mét đường là :
32 x 2 = 64 (m)
Cả hai ngày đội công nhân làm được số mét đường là :
32 + 64 = 96 ( m)
Đáp số : 96 mét


	3. HĐ Vận dụng (3p)
Cho Bài toán : 
Anh có 56 viên bi, em có ít hơn anh 12 viên bi. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu viên bi?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe




- HS thực hiện :
Em có số viên bi là:
56 – 12 = 44 (viên bi)
Anh và em có tất cả số viên bi là:
56 + 44 = 100 (viên bi)
Đáp số: 100 viên bi
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



Buổi học thứ hai
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 25/ 11/ 2025
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (Tiết 35)
Sinh hoạt theo chủ đề: CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
      - Học sinh chia sẻ được điều ấn tượng của mình về thầy cô và nhắc lại kỉ niệm với thầy cô.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết chia sẻ với nhau nhưng điều mình nhớ được và ấn tượng của mình về thầy cô.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô giáo .
    - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của thầy cô trong lớp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV mở bài hát “Ngày đầu tiên đi học” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: Bài hát gợi nhớ cho em về điều gì?                                        
+ GV mời ba HS chia sẻ về cảm xúc ngày đầu tới lớp
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Kết luận: GV nói về cảm xúc của mình trong ngày đầu đón HS tới trường.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
-HS trả lời: Gợi nhớ lại cảm xúc ngày đầu tới lớp, gặp bạn bè, thầy cô, tạo không khí thoải mái cho HS trước khi vào học.             
- HS lắng nghe.



	2. Hình thành kiến thức (16p)

	* Hoạt động 1: Chia sẻ ấn tượng của em về thầy cô. (làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu học sinh nhắm mắt lại và tưởng tượng về hình ảnh một thầy hoặc cô của mình  và chia sẻ với bạn ngồi cạnh:
+ Trong tưởng tượng của em, lúc này thầy/ cô đang mặc quần áo màu gì?
+ Thầy/ cô đang dạy học hay đang chấm bài?
+ Thầy/ cô đang mỉm cười hay đang nghiêm nghị?
- GV đề nghị HS chia sẻ với nhau nhưng điều mình nhớ được và ấn tượng của mình về thầy cô.
- Chia sẻ những nét riêng của mình trước lớp.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý : Thầy cô trong mắt em là những hình ảnh thân thương hiện lên trong trí nhớ, trí tưởng tượng của em.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và  chia sẻ trước lớp.








- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Luyện tập: (12p)

	Hoạt động 2. Chia sẻ kỉ niệm về thầy cô(Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2:
- GV cho HS ngồi theo nhóm và lần lượt mời từng thành viên chia sẻ với bạn cùng nhóm về một kỉ niệm của mình với một thầy hoặc cô mà mình yêu quý, bắt đầu bằng câu: “Tớ nhớ nhất là...” hoặc “Tớ không thể quên được.... 
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
Những sự việc xảy ra giữa thầy cô và HS khiến em không quên được, luôn nhớ về thầy cô với sự kính trọng, yêu thương, biết ơn  đó là kỉ niệm đẹp trong kí ức của em.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm giới thiệu về nét riêng của nhóm qua sản phẩm.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung

	4. Vận dụng, trải nghiệm (3p)

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+Làm một tấm bưu thiếp để gửi tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.
[image: Giải bài chủ đề 3 – Tuần 12]



- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


---------------------------------------------------- 
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được bài toán giải bằng hai bước.
- Nắm được các bước giải bài toán:
+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.
+ Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp)
+ Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải)
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương của Thanh đối với bà, bên bà Thanh cảm thấy được bình yên và thong thả
* Phân hóa học sinh:
 - Học sinh TB làm 3 trong 4 bài, học sinh khá, giỏi làm cả 4 bài( môn toán )
 - Học sinh TB làm 1 trong 2 bài, học sinh khá,giỏi làm cả 2 bài(môn tiếng việt)
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
-Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ sự vật.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; LT Toán, các hình ảnh phiếu bài 1
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, LT Toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (3p) 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành. (29p)
A. MÔN TIẾNG VIỆT (15 phút)
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.







- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)

	

- HS đọc bài: “về thăm bà”.
- - Luyện đọc từ khó: lên thềm, yên lặng, nhai trầu, lưng còng
- Luyện đọc câu dài: Thanh đi,/ người thẳng mạnh,/cạnh bà lưng còng//. Tuy vậy,/Thanh cảm thấy chính bà/ che chở cho mình như những ngày/ còn nhỏ//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 45 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ 45 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/45
- Gọi HS đọc bài thơ: Về thăm bà – trang 45 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm.
* Bài 2/45 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng


- Bà dành tình cảm cho Thanh như thế nào?
- Bên bà Thanh cảm thấy thế nào?
    GV chốt: Tình cảm 2 bà cháu, tình yêu bà dành cho Thanh thật bao la, rộng lớn, bên bà Thanh luôn được thấy bình yên, và ấm áp
	




- HS chữa bài vào vở.
a. Khoanh vào B (Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu,chống gậy trúc, lưng còng,)
b. HS trả lời 
c. Khoanh vào c
D, Câu c
- HS chia sẻ
- HS trả lời

	B. MÔN TOÁN (14p)
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VLT /41)
- Yêu cầu đọc đề bài 
+ Bài toán cho biết gì ?




+ Bài toán hỏi gì ? 


- GV cho học sinh trả lời hoàn thiện vào vở.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 



 Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải)
	


- Cho HS đọc đề bài .
+ Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 kg bột mì,buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 8 kg bột mì

+ Trong cả hai buổi ,cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam bột mì.
- Học sinh trả lời hoàn thiện vào vở.
- HS nối tiếp trả lời
             Bài giải
Buổi chiều bán được số ki-lô-gam bột mì là :
                  48 -8 = 40 (kg)
Trong cả hai buổi ,cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam bột mì là :
                  48 + 40 = 88 (kg)
      Đáp số : 88 ki-lô-gam bột mì 
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VLT/41)
- GV cho 2 bạn  lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải).
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

                  Bài giải 
Số cây cam được trồng là : 
         25 + 16 = 41 ( cây )
Số cây bưởi và cam được trồng là:
         41 + 25= 66 (cây) 
       Đáp số : 66 cây cam và bưởi 
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/41,42 :?
- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, àm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

  


 Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải).
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
Thùng 2 có số quả cam là:
18 x 3 = 54 (quả)
Cả hai thùng có tất cả số quả cam là: 
54 + 18 =  72(quả)
Đáp số : 72 quả


	* Bài 4: (VLT/42 )
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:






  Gv chốt Gv chốt cách  tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp).Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải).
	
Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Bài giải
Ngày thứ hai đội công nhân làm được số mét đường là :
32 x 2 = 64 (m)
Cả hai ngày đội công nhân làm được số mét đường là :
32 + 64 = 96 ( m)
Đáp số : 96 mét


	3. HĐ Vận dụng (3p)
Cho Bài toán : 
Anh có 56 viên bi, em có ít hơn anh 12 viên bi. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu viên bi?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe




- HS thực hiện :
Em có số viên bi là:
56 – 12 = 44 (viên bi)
Anh và em có tất cả số viên bi là:
56 + 44 = 100 (viên bi)
Đáp số: 100 viên bi
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



 Buổi thứ ba
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 26/ 11/ 2025
TOÁN (Tiết 58)
Bài 29: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
- Thực hiện được phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- Củng cố hai khái niệm “gấp lên một số lần” và “giảm đi một số lần”.
- Vận dụng các khái niệm, phép tính đã học để giải quyết các bài toán thực tế liên quan.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- Gọi 1 HS lên bảng, dưới lớp làm vào vở nháp:
Hoa có 10 viên kẹo, Hồng có nhiều hơn Hoa 3 viên kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên kẹo?Hồng:








- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- Thực hiện:
                Tóm tắt:
                 10 viên kẹo? viên 
kẹo
Hoa:

 3 viên kẹo

                                                                    
                   
                  Bài giải
        Số viên kẹo Hồng có là:
          10 + 3 = 13 (viên kẹo)
        Số viên kẹo cả hai bạn có là:
         10 + 13 = 23 (viên kẹo)
                       Đáp số:  23 viên kẹo
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (29p)

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính nhẩm
- Gọi HS đọc đề.
H: BT yêu cầu gì?
H: Tính nhẩm là tính như thế nào?

- Tổ chức cho HS chơi trò “truyền điện”
H: Theo các em dòng điện truyền như thế nào?
- GV phổ biến luật chơi: GV đọc phép tính đầu tiên và chỉ định 1 HS trả lời, nếu HS trả lời đúng thì đọc phép tính tiếp theo và chỉ định HS khác trả lời cho đến hết phép tính bài tập 1 trong thời gian 3 phút.
- GV tổ chức cho HS chơi.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: 
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi.
- GV nêu luật chơi: Mỗi bạn cầm một thẻ số, cần đi qua cây cầu A hoặc cây cầu B để lấy một giỏ táo thích hợp.
Ví dụ: Rô - bốt đang cầm thẻ số 9, đi qua cây cầu B ( gấp 3 lần) sẽ lấy được giỏ táo ghi số 27. 
- GV chia làm 2 đội chơi tham gia trò chơi.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) 
- Gọi HS đọc đề bài.
* Hướng dẫn HS phân tích đề và tìm cách giải.
H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

H: Bài toán thuộc dạng toán gì?
H: Đối với dạng toán này ta tóm tắt như thế nào?
- Gọi HS lên bảng tóm tắt, HS làm vào vở.
- Yêu cầu HS tự giải vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.
- Gọi HS nhận xét.
- GV kiểm tra bài làm, nhận xét, chữa bài trên bảng.


- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: (Làm việc nhóm 4) 
- Gọi 1 HS đọc đề.
H: Bài toán cho biết gì?


H: Bài toán hỏi gì?

H: Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Gọi 1 HS lên bảng tóm tắt, dưới lớp làm vào nháp.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận trong 3 phút và trình bày bài giải của nhóm mình.
- Gọi HS nhận xét.
- Nhận xét.
	

- 1 HS đọc.
TL: Tính nhẩm
TL: Tính nhanh, tính trong đầu mà không cần dùng đến nháp


TL: Truyền rất nhanh.
- Lắng nghe.

- HS chơi:
	10x7=70
60:2=30
	20x4=80
90:3=30
	40x2=80
70:7=10
	30x3=90
40:2=20


- Lắng nghe.


- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.








- 1 HS đọc.

TL: Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp của Rô - bốt gấp 3 lần của Mai.
TL: Rô - bốt làm được bao nhiêu tấm thiệp?
TL: Gấp một số lên nhiều lần.
TL: Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

                    Tóm tắtMai:
Rô - bốt:
27 tấm thiệp
? tấm thiệp 



Bài giải
        Số tấm thiệp Rô - bốt làm được là:
                   27 x 3 = 81 (tấm thiệp)
                            Đáp số: 81 tấm thiệp.
- 1 HS đọc.
TL: Buổi sáng bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần.
TL: Buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô - gam gạo.
TL: Giảm một số đi một số lần.
- HS làm vào vở nháp, 1 HS khác lên làm bài trên bảng:
Tóm tắt
                                   30 kg
Buổi sáng:
? kg gạo 

Buổi chiều:                

- Đại diện các nhóm rình bày.
Bài giải
   Số ki - lô - gam gạo buổi chiều cửa hàng đó bán được là:
                   30 : 2 = 15 (kg)
                            Đáp số: 15 kg
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng. (3p)

	- Luyện tập thực hiện các phép tính nhân, chia các số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương một số học sinh tích cực xây dựng bài.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Lắng nghe.


	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................


---------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (Tiết 23)
Bài 10: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỦ CÔNG VÀ CÔNG NGHIỆP (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Kể được tên của một số hoạt động sản xuất thủ công ở địa phương, sản phẩm và lợi ích của hoạt động sản xuất đó.
- Giới thiệu được một sản phẩm thủ công của địa phương dựa trên thông tin, tranh ảnh, vật thật ... sưu tầm được.
- Đưa ra được cách xử lí khi gặp các tình huống liên quan đến tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
- HS thể hiện trách nhiệm trong việc tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
- Phát triển năng lực hợp tác, năng lực tìm tòi và khám phá khoa học và năng lực giao tiếp.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử  dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sổng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi và thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
       1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu (3p)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: quan sát hình và cho biết sản phẩm nào được làm bằng tay, sản phẩm nào được làm bằng máy móc.
[image: ]
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: 
Nón và các món đồ trang trí làm từ gáo dừa: được sản xuất bằng tay là chủ yếu. Đây là hoạt động sản xuất thủ công.
 Xe máy và bút bi được sản xuất bằng máy móc là chủ yếu. Đây là hoạt động sản xuất công nghiệp.
Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp (Tiết 2) 
2. Hình thành kiến thức (15p)
Hoạt động 1: Hoạt động sản xuất thủ công 
* Mục tiêu: HS nói được tên hoạt động sản xuất thủ công trong hình.
* Cách  tiến hành:
- GV chiếu hình 2,3,4,5  và yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành vào phiếu học tập:
                     [image: ]   Phiếu học tập:
	Hình
	Hoạt động của những người trong hình
	Tên nghề thủ công
	Sản phẩm

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 2: Lợi ích của một số hoạt động sản xuất thủ công 
* Mục tiêu: 
Nêu được lợi ích của một số hoạt động sản xuất thủ công.
* Cách  tiến hành:
- GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập: Quan sát các tranh 6, 7, 8, 9 và nêu lợi ích của các sản phẩm thủ công ở trong hình.
	Hình 
	Sản phẩm
	Ích lợi

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	


-GV NX
-GV hỏi: Hoạt động sản xuất thủ công có lợi ích gì?
-GV NX và chốt:
Hoạt động sản xuất thủ công làm ra các sản phẩm để phục vụ cuộc sống con người như dùng trong sinh hoạt (nấu nướng, trang trí ...) ngoài ra còn đem bán để mang lại các ích lợi về kinh tế.
Hoạt động 3: Kể tên một số hoạt động sản xuất thủ công mà em biết
-GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi kể tên một số hoạt động sản xuất thủ công mà em biết. Nói tên sản phẩm của các hoạt động đó.
-Gọi HS lần lượt nói tên một hoạt động sản xuất thủ công cùng với một sản phẩm của hoạt động đó.
-GV NX và bổ sung thông tin về hoạt động sản xuất thủ công: Có nhiều ngành nghề thủ công như: nghề gốm sứ, nghề làm chiếu, nghề dệt vải, nghề nón lá, nghề mây tre đan, ... Các sản phẩm thủ công truyền thống thường được sản xuất ở các làng nghề thủ công. Nhiều sản phẩm thủ công nổi tiếng đã được xuất khẩu ra nước ngoài.
- Gọi HS đọc mục “Em có biết”
3.  Thực hành (13p)
Hoạt động 1: Kể tên một số hoạt động sản xuất thủ công ở địa phương 
- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 1.

- GV chia HS thành các nhóm, phát giấy để HS thảo luận nhóm trong 5 phút.
+ GV quan sát và giúp đỡ HS ghi đủ và chính xác thông tin nhất.
- Mời đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- GV chiếu yêu cầu tình huống của bài tập 2. 
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi theo gợi ý:
+ Mọi người trong hình đang ở đâu?
+ Tình huống gì đang diễn ra?
+ Nếu là em, em sẽ làm gì để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường?
-Mời đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động sản xuất thủ công tạo ra sản phẩm chủ yếu bằng tay với công cụ đơn giản và thường sử dụng nguyên liệu lấy từ thiên nhiên. Các sản phẩm thủ công phục vụ cuộc sống và mang lại lợi ích kinh tế cho con người.
4.  Vận dụng (3p) 
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
- Dặn HS về nhà sưu tầm thông tin về hoạt động sản xuất công nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất công nghiệp ở địa phương (nếu có).
	

- HS trả lời câu hỏi:
+ Nón và các món đồ trang trí làm từ gáo dừa: được sản xuất bằng tay. Xe máy và bút bi được sản xuất bằng máy móc




- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài, ghi vở
















- HS quan sát và trả lời câu hỏi.








[image: ]- HS trả lời:
- Các bạn khác theo dõi và NX
- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe.
-HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nghe và bổ sung

-HS nghe
-HS trả lời
-HS nghe và ghi nhớ






-HS chia sẻ với bạn ngồi cạnh


-HS nói tiếp nêu


-HS nghe, quan sát và ghi nhớ thông tin





-1HS đọc, cả lớp theo dõi




-1 HS đọc: Kể tên một số hoạt động sản xuất thủ công ở địa phương. Nêu tên sản phẩm và ích lợi của hoạt động sản xuất đó. 
- HS chia thành các nhóm 6, trao đổi và thực hiện nhiệm vụ. 


-Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.


-HS quan sát 
- HS nghe

-Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
Tình huống 1: Bạn nam cùng với mẹ và chị gái đang ở cửa hàng bán đồ gốm. Bạn nam muốn mẹ mua cho con lợn đất mới trong khi bạn ấy đã có mấy con lợn đất ở nhà rồi.
Xử lí: Nên khuyên bạn nam không nên mua quá nhiều món đó giống nhau hoặc tương tự nhau, vì như thế sẽ rất làng phi tiến bạc.
Tình huống 2: Bố và con gái đang ở siêu thị, trước gian hàng bán các đồ dùng ở nhà (rổ, rá, khay.... bằng nhựa và máy tre dạn). Bé đang băn khoăn không biết nên mua đồ nhựa hay mua đó làm bằng máy tre dan.
Xử lí: Nói với bố là nên mua đó làm bằng máy tre dan, hạn chế sử dụng đồ nhựa để bảo vệ môi trường; đồng thời, dùng hàng máy tre dan sẽ giúp bảo tồn nghề truyền thống tốt hơn.
- HS lắng nghe.
-1-2 HS nhắc lại





-HS nghe
-HS nghe và ghi nhớ


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
------------------------------------------------
Buổi học thứ tư
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 27/ 11/ 2025
ĐẠO ĐỨC (Tiết 12)
Bài 04: Ham học hỏi (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Củng cố kiến thức và hình thành kĩ năng bày tỏ ý kiến, nhận xét hành vi, xử lí tình huống cụ thể.
- Thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi.
- Rèn năng lực phát triển bản thân, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của việc ham học hỏi.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV cho HS chơi trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Nêu những biểu hiện của ham học hỏi





+Câu 2: Ham học hỏi có lợi ích gì?


- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi.
+ ... Không giấu dốt, sẵn sàng học hỏi người khác về những điều mình chưa biết; chăm đọc sách để mở rộng sự hiểu biết; tích cực tham gia hoạt động nhóm để học hỏi từ các bạn; thích tìm hiểu và đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh ...
+ Ham học hỏi sẽ giúp chúng ta thêm hiểu biết và đạt được kết quả tốt trong học tập.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập: (14p)

	- GV yêu cầu 1HS đọc yêu cầu của bài trong SGK.
- GV mời 1 HS đọc từng ý kiến trong SGK
- YC cả lớp bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành với từng ý kiến bằng cách giơ thẻ
- GV mời 1 vài HS giải thích vì sao tán thành hoặc không tán thành
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:
+ Ý kiến của bạn Khôi: Không tán thành vì: Học hỏi từ người khác không phải là thiếu tự tin mà là mở rộng sự hiểu biết cho bản thân.
+ Ý kiến của bạn Trang: Tán thành vì: Ham học hỏi sẽ giúp chúng ta hiểu thêm nhiều kiến thức mới, nhờ đó sẽ tiến bộ hơn trong học tập.
+ Ý kiến của bạn Đạt: Tán thành vì: Nếu chịu khó quan sát và tìm hiểu, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích về thế giới xung quanh mình.
+ Ý kiến của bạn Hà: Không tán thành vì: Chúng ta nên học hỏi từ bất kì ai, miễn là ở họ có những điều hay đáng để cho chúng ta học hỏi.
	-1 HS đọc YC
-1 HS đọc các ý kiến
-Cả lớp bày tỏ thái độ

-HS giải thích:
Em tán thành với ý kiến của bạn Trang và Đạt, không đồng tình với ý kiến của Khôi và Hà, vì chúng ta cần học hỏi từ tất cả mọi người xung quanh, miễn là ở họ có những điều hay đáng để ta học hỏi và việc học hỏi người khác sẽ mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh.
+ HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Bài 2: Nhận xét thái độ, hành vi của các bạn trong tranh (15p)

	- GV mời 1 HS đọc yêu cẩu của bài
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và nhận xét về thái độ, hành vi của các bạn trong tranh.
- GV mời 1 vài HS nhận xét việc làm của các bạn trong tranh.





- GV NX và kết luận:
+ Tranh 1: Bạn chưa ham học hỏi vì ngại khó và không chịu quan sát cách làm từ mẹ để học hỏi và làm theo.
+ Tranh 2: Bạn chưa ham học hỏi vì ngại hỏi người khác về những điều mình chưa biết, như vậy sẽ khó có thể tiến bộ được
+ Tranh 3: Bạn là người ham học hỏi vid thích tự khám phá, tìm hiểu những điều mới mẻ từ những cuốn sách
+ Tranh 4: Bạn là người ham học vì luôn chủ động giao lưu, học hỏi từ các bạn khác.
	- 1HS đọc yêu cầu
-HS lần lượt nhận xtes:
+ Tranh 1: Không đồng tình, vì bạn nhỏ chưa ham học hỏi, ngại khó và không chịu quan sát cách làm từ mẹ để làm theo.
+ Tranh 2: Không đồng tình, bạn chưa ham học hỏi vì ngại hỏi người khác về những điều mình chưa biết, như vậy sẽ khó có thể tiến bộ được.
+ Tranh 3: Đồng tình, bạn nhỏ ham học hỏi vì đã dùng tiền lì xì để mua sách để đọc và khám phá thế giới xung quanh.
+ Tranh 4: Đồng tình, bạn nhỏ là người ham học hỏi vì luôn chủ động giao lưu, học hỏi từ các bạn khác.
-HS nghe

	Bài 3: Đưa ra lời khuyên cho bạn (Làm việc nhóm) (8p)

	- GV mời 1 HS đọc yêu cẩu của bài
- GV cho HS thảo luận nhóm 4, đóng vai thể hiện nội dung tình huống và đưa ra lời khuyên phù hợp.
- GV mời các nhóm lên đóng vai







- GV NX và tuyên dương
	-1HS đọc yêu cầu
-HS thảo luận nhóm 4
-Nhóm đóng vai
Tình huống 1: Em sẽ chọn thời gian khác để hỏi cô giáo, có thể là giờ ra chơi hoặc cuối buổi học.
Tình huống 2: Em sẽ học hỏi từ các bạn trong lớp có cùng sở thích học toán như mình và em sẽ hỏi mượn các bạn trong lớp sách tham khảo môn toán để học hỏi thêm.
-Các nhóm khác xem và nhận xét
-HS nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm (3p)

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ về tinh thần ham học hỏi của mình.
- Mời đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với các bạn trong nhóm
- Các nhóm nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................



----------------------------------------------------
Buổi học thứ năm
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 28/ 11/ 2025
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (tiết 36)
CHỦ ĐỀ: THẦY CÔ TRONG MẮT EM
Sinh hoạt cuối tuần: MÓN QUÀ TẶNG THẦY CÔ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
      - HS thể hiện được tình cảm của mình với thầy cô bằng sản phẩm tự làm, phù hợp với sở thích của thầy cô.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ nét độc đáo món quà, tấm bưu thiếp của mình cùng gia đình làm trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự hào chia sẻ về món quà, tấm bưu thiếp mình tự làm tặng thầy cô 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình khám phá nét độc đáo của món quà, tấm bưu thiếp mình tự làm tặng thầy cô.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô giáo .
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè, thầy cô trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
- SGK, vở viết và đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV mở bài hát “Nhớ ơn thầy cô” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về điều gì?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
-HS trả lời: bài hát nói về thầy cô

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần (10p)

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề. (8p)

	Hoạt động 3. Chia sẻ về món quà hoặc bưu thiếp em tặng thầy cô(Làm việc cả lớp)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+ Chia sẻ cùng bạn về kết quả thu hoạch của mình sau khi cùng gia đình làm món quà sau bài học trước.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV chốt ý : Mỗi tấm bưu thiếp hay món quà đều gửi gắn tình cảm của các em, là cách để em bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân với thấy cô của mình.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành. (10p)

	Hoạt động 4: Ghi lại những kỉ niệm của em với thầy cô(Làm việc nhóm 2)
-GV phát cho mỗi bàn một tờ giấy để HS viết và vẽ, sau đó dán hoặc dập ghim để được một cuốn số chung.
- GV gợi  ý cho HS viết về kỉ niệm của mình với thầy cô, bắt đầu bằng cụm từ: “Đối với em, thầy cô là..."
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
- GV chốt ý : GV thay mặt các thầy cô giáo được các em HS nhắc tới, gửi lời cảm ơn tình cảm của HS dành cho thầy cô.
	

- Học sinh chia nhóm 2, cùng nhau viết về kỉ niệm của mình với thầy cô
- Các nhóm giới thiệu về bài viết ,vẽ của mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



	5. Vận dụng. (3p)

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Viết thư, gọi điện hoặc đến chơi, thăm hỏi và chúc mừng thầy cô giáo ngày xưa của người thân.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................


---------------------------------------------- 

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Vận dụng được bài toán giải bằng hai bước.
+ Thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
+ Thực hiện được phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
+ Củng cố hai khái niệm “gấp lên một số lần” và “giảm đi một số lần”.
+Vận dụng viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về anh chị hoặc em của em
+ Củng cố kĩ năng phân biệt s/x khi viết chính tả.
- Học sinh TB, khá làm 2 trong 3 bài, học sinh giỏi làm cả 3 bài (môn Tiếng Việt )
- Học sinh TB, khá làm 3 trong 4 bài, học sinh giỏi làm cả 4 bài (Toán )
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
1.1 Ổn định tổ chức
- Giáo viên tổ chức cho HS múa hát.
1.2. Kiểm tra kiến thức – giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các môn học buổi sáng?
- Yêu cầu học sinh nêu những băn khoăn, thắc mắc, vấn đề chưa hiểu, chưa rõ cần giải đáp?
- Giáo viên và học sinh giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành kiến thức (hoặc băn khoăn thắc mắc…).
	

- HS thực hiện theo yêu cầu.


- HS trả lời.

- HS nêu ý kiến (nếu có).


- HS lắng nghe, hoàn thành bài.


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
A. MÔN TV (15p)
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả s/x, viết đoạn đối thoại giới thiệu bản thân
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/46Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 46 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/46: Điền s hoặc x 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
- Khi đọc phụ âm đầu s/x đọc như thế nào?
- Gọi 1 HS nêu lại nội dung
 Để điền đúng chúng ta cần đoạn văn và phát âm đúng chọn âm đúng điền  
	
-1 Hs lên chia sẻ.


Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:

- HS đọc đoạn văn
- HS trả lời

- HS nêu lại nội dung

	* Bài 2/46: Điền từ đúng chính tả vào chỗ trống
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại đoạn văn trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV Đoạn văn nói lên tình cảm của người mẹ dành cho con, làm tất cả hi sinh bản thân vì con, tình cảm cao cả mẹ dành cho con. 
	

- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- HS đọc lại đoạn viết


	Bài 3/46: Viết đoạn văn( 4-5 câu) nêu tình cảm, cảm xúc về anh chị hoặc em của em
Gợi ý:
- Anh, chị, em của em tên là tên là gì?
- Năm nay bao nhiêu tuổi, học trường nào?
- Hàng ngày anh chị em chăm sóc em như thế nào?
- Em của em tên là gì?
- Năm nay bao nhiêu tuổi, tên là gì?
- Tình cảm của em dành cho em của em như thế nào?
- Yêu cầu HS viết bài
- Gọi HS đọc bài làm
- Chốt dùng từ ngữ khi viết văn, câu diễn đạt, lưu ý đầu giới thiệu và nêu tình cảm của mình với anh, chị hoặc em
	

Nối tiếp đọc đoạn viết của mình:

- Lắng nghe








- Học sinh viết bài
- HS đọc bài làm

	B. MÔN TOÁN (14 phút)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 44 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 44 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính/VLT 44
- Cho HS tính bảng con, ghi vở 
 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một, thực hiện được phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
	



-HS nêu cách làm nối tiêp nêu và viết vở, phiếu
50-> 18 -> 68 -> 17 -> 14 -> 96
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: (VLT/44)

- GV cho học sinh làm bảng con giải thich cách làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  





  Gv chốt các Củng cố hai khái niệm “gấp lên một số lần” và “giảm đi một số lần”.
	

- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào bảng con, vở
88 : Giảm 8 lần : 10
       Bớt 8 đơn vị : 80
96 : Giảm 8 lần : 12
       Bớt 8 đơn vị : 88
72 : Giảm 8 lần : 9
       Bớt 8 đơn vị : 64 
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: (VLT/44 ):
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách vận dụng được bài toán giải bằng hai bước.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: (VLT/44)
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt Củng cố hai khái niệm “gấp lên một số lần” và “giảm đi một số lần”vào tìm số.
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm: 48 


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


------------------------------------------------------------------------------------------

BGH ký duyệt ngày 14/ 11/ 2025             
                                                                                                           Phó hiệu trưởng                                                 




                                                                                                                 Phạm Thị Tấm                                                              
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